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 cấp Bộ và tương đương. 

b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm được 
bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, cấp quản lý đề 
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2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác: 



- Tổng số có:0 ......... sáng chế, giải pháp hữu ích 

- Tổng số có:0 ......... tác phẩm nghệ thuật 

- Tổng số có:0 ......... thành tích huấn luyện, thi đấu 

b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành 
tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn bằng, tên 
cơ quan cấp): 
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a) Tổng số: 0...............................  NCS đã hướng dẫn chính 

b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 
nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, năm bảo 
vệ thành công, vai trò hướng dẫn): 

Trần Mạnh Hà, “ Về một phương pháp tính toán, thiết kế nâng cao hiệu quả bộ lọc thụ 
động tần số cao dạng SAW ứng dụng trong điện tử viễn thông” Viện nghiên cứu điện tử, tin học, tự 
động hóa – Bộ công thương, 2021-2022, hướng dẫn hai 

...................................................................................................................................... 

3. Các thông tin khác 
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